
Lưu ý dành cho thí sinh: 

- Những thông tin tại Bảng báo cáo chỉ có giá trị tham khảo tại thời điểm công bố chưa tính đến số lượng thí sinh nộp tại các ngày kế tiếp.

- Hồ sơ ĐKXT loại do đã trúng tuyển NV1 gồm 01 Hồ sơ có số phiếu 3889
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NV ƯT2 
(Mã ngành/ Tổ hợp/ 

Xếp hạng)

NV ƯT3 
(Mã ngành/ Tổ 

hợp/ Xếp hạng)

NV ƯT4 
(Mã ngành/ Tổ 
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1 VŨ THÙY DƯƠNG THP002861 A00 25.75 1 STD340301 Kế toán
STD340101 | 
A00 | 0

STD340202 | 
A00 | 0

2 NGUYỄN THỊ THÙY LNH009137 A00 23.5 2 STD340301 Kế toán

3 NGÔ THỊ HOÀI THƯƠNG HDT025517 A00 21.75 3 STD340301 Kế toán
STD340101 | 
A00 | 2

STD340404 | 
A00 | 2

STD340202 | 
A00 | 0

4 TRẦN THỊ DUNG TDV004734 A00 21.75 3 STD340301 Kế toán

5 NGUYỄN MAI HƯƠNG KQH006664 D01 20.25 5 STD340301 Kế toán
STD340101 | 
D01 | 4

STD340404 | 
D01 | 5

STD340202 | 
D01 | 2

6 NGÔ THỊ HIỀN TND007884 A00 19.75 6 STD340301 Kế toán
STD340101 | 
A00 | 5

STD340404 | 
A00 | 5

7 NGUYỄN THỊ NHUNG DCN008447 D01 19.5 7 STD340301 Kế toán
STD340202 | 
D01 | 2

STD340404 | 
D01 | 6

8 NGUYỄN TRẦN NAM SPH011987 A00 19.25 8 STD340301 Kế toán
STD340101 | 
A00 | 5

STD340404 | 
A00 | 7

STD340202 | 
A00 | 2

9 HOÀNG THỊ TƠ HDT026123 D01 18.5 9 STD340301 Kế toán
STD340202 | 
D01 | 3

Trường Đại học Lao động - Xã hội xét tuyển sinh theo từng ngành và được căn cứ vào thứ tự nguyện vọng ưu tiên của thí sinh. 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
ĐÀO TẠO TẠI SƠN TÂY - DLT  NGÀNH: Kế toán

(Tính đến hết ngày 30.8.2015)

Do vậy, để thí sinh dễ dàng cập nhập thông tin, Nhà trường sẽ công bố thông tin theo nguyên tắc sau:

- Thí sinh chỉ có tên tại ngành đăng ký nguyện vọng ưu tiên 1. Thí sinh có thể kiểm tra thông tin các nguyện vọng ưu tiên khác tại cột số 9

Tổng số thí sinh đã nộp Hồ sơ ĐKXT có Nguyện vọng ƯT1 vào ngành Kế toán

Tổng chỉ tiêu xét tuyển của ngành Kế toán
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10 NGUYỄN XUÂN THỊ LOAN DCN006706 A01 17.75 10 STD340301 Kế toán
STD340404 | 
A01 | 14

STD340101 | 
A01 | 9

STD340202 | 
A01 | 6

11 ĐỖ THỊ HÀ HDT006560 A00 17.75 10 STD340301 Kế toán

12 HÀ THỊ KIỀU NGỌC THV009448 D01 17.75 10 STD340301 Kế toán
STD340202 | 
A01 | 6

STD340404 | 
A01 | 14

STD340101 | 
A01 | 10

13 TRẦN THỊ THU HỒNG BKA005478 A01 16.5 13 STD340301 Kế toán
STD340404 | 
A01 | 18

STD340101 | 
A01 | 12

STD340202 | 
A01 | 6

14 TRẦN CÔNG THÀNH LONG HHA008617 A00 16.5 13 STD340301 Kế toán
STD340101 | 
A00 | 12

STD340404 | 
A00 | 18

STD340202 | 
A00 | 6

15 LÊ NHƯ NGỌC HDT017935 D01 16 15 STD340301 Kế toán
STD340202 | 
D01 | 7

STD340404 | 
D01 | 21

STD340101 | 
D01 | 12

16 NGÔ MINH HÀ SPH004839 D01 16 15 STD340301 Kế toán
STD340101 | 
D01 | 12

STD340404 | 
D01 | 21

17 TRẦN THU THẢO TLA012692 D01 16 15 STD340301 Kế toán
STD340101 | 
D01 | 12

18 NGUYỄN THỊ THANH BÌNH BKA001362 D01 15.75 18 STD340301 Kế toán
STD340101 | 
D01 | 13

19 NGUYỄN THỊ QUỲNH HDT021180 D01 15.25 19 STD340301 Kế toán
STD340404 | 
D01 | 24

STD340101 | 
D01 | 13

STD340202 | 
D01 | 8
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Tổng số thí sinh đã nộp Hồ sơ ĐKXT có Nguyện vọng ƯT1 vào ngành Kế toán

Tổng chỉ tiêu xét tuyển của ngành Kế toán


